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Bộ môn Triết học và Pháp luật 

1. Mở đầu
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là hoạt động đầu tư phổ biến, luôn đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia và nền kinh tế thế giới. Theo Báo cáo đầu tư thế giới năm 2018 của United Nation Conferrence on Trade and Development (UNCTAD), tuy có sự sụt giảm nhất định vào năm 2018 nhưng nguồn FDI toàn cầu vẫn duy trì ở mức 1,3 nghìn tỷ USD6. Mục đích của luồng đầu tư ra ngoài này theo nhà kinh tế học Dunning phân tích là để nhằm hướng tới 1) Thu hút nguồn lực nhằm mục đích mua lại và đảm bảo nguồn lực, chủ yếu là tài nguyên thiên nhiên ở các nước tiếp nhận đầu tư; 2) Nhằm mở rộng thị trường mở rộng sản xuất và bán hàng trong nước ở nước ngoài; 3) Cải thiện hiệu quả giúp cải thiện năng suất bằng cách tránh các rào cản kinh doanh và lợi dụng đầu vào sản xuất không tốn kém ở nước ngoài; và 4) Để tìm kiếm tài sản tiếp cận kiến thức và cơ sở công nghệ đã được bản địa hóa5. Đầu tư vẫn là hoạt động có tiềm năng lớn trong việc giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, tránh những hàng rào bảo hộ thương mại. 

Tại Việt Nam, kể từ thời điểm năm 1999 khi Nghị định số 22/1999/NĐ-CP – văn bản pháp lý đầu tiên quy định cụ thể về hoạt động OFDI được ban hành, các doanh nghiệp Việt đã từng bước đưa các dự án đầu tư tiến dần qua biên giới với quy mô đầu tư ngày càng gia tăng. Thời gian sau đó, hệ thống văn bản pháp luật có liên quan cũng đã dần từng bước được sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh cho phù hợp yêu cầu phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại trong hoạt động đầu tư ra nước ngoài cản trở sự mở rộng các hoạt động đầu tư như kỳ vọng. Do đó, trên cơ sở các nội dung được phân tích một số kiến nghị về chính sách sẽ được gợi mở và đề xuất trong phần cuối của bài viết.
2. Sự phát triển của hệ thống các văn bản pháp luật liên quan tới hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam
Hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam được ghi nhận chính thức lần đầu vào năm 1989 với dự án liên kết giữa đối tác của Việt Nam và một đối tác Nhật Bản, dự án có số vốn đăng ký là 586.380USD. Vào thời điểm này, chưa có bất kỳ văn bản pháp luật cụ thể nào đề cập trực tiếp hoặc điều chỉnh quy trình thủ tục liên quan tới hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam. Do đó, hoạt động đầu tư trong giai đoạn đầu khá khó khăn và các doanh nghiệp cũng chưa chú trọng vào các dự án đầu tư ra nước ngoài. Theo thống kê của TS. Nguyễn Tuấn Phương (2013) thì trong giai đoạn 1989-1998, có tổng số 12 dự án đầu tư ra nước ngoài được đăng ký4. 
Giai đoạn từ 1999 - 2005: nhiều văn bản pháp luật điều chỉnh trực tiếp hoạt động OFDI đã được ban hành, góp phần hỗ trợ và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư. Văn bản đầu tiên quy định cụ thể về thể thức, quy trình và các vấn đề thủ tục liên quan tới hoạt động OFDI là Nghị định số 22/1999/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/4/1999 theo đó cho phép các doanh nghiệp Việt Nam đưa vốn bằng tiền, tài sản ra nước ngoài để thực hiện đầu tư. Để làm rõ thêm các nội dung có liên quan, Thông tư 05/2001/TT-BKH ngày 30/8/2001 hướng dẫn hoạt động OFDI của doanh nghiệp Việt Nam và Thông tư 97/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp Việt Nam trong hoạt động OFDI đã được ban hành tiếp sau đó. 
Cùng với một khung pháp lý rõ ràng hơn, giá trị các khoản đầu tư cũng đã tăng lên đáng kể dù trong thời gian này nền kinh tế Việt Nam vẫn còn đang trong giai đoạn đầu của quá trình đổi mới. Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì có 131 dự án được đăng ký trong 6 năm này với số vốn đăng ký là 1.329,06 triệu USD2.  
Giai đoạn 2005 - 2013 là giai đoạn hoạt động OFDI của Việt Nam có sự phát triển vượt bậc và hệ thống văn bản pháp lý liên quan cũng ngày càng được hoàn thiện. Năm 2005, Luật Đầu tư mới được ban hành trong đó đã dành hẳn Chương IX cho các quy định liên quan tới hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Tiếp đó, Chính phủ đã ban hành nhiều nghị định và văn bản hướng dẫn như Nghị định số 78/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 thay thế Nghị định số 22/1999/NĐ-CP, Nghị định 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu cùng các Thông tư hướng dẫn cũng được bổ sung, thay thế cho phù hợp với các quy định mới... Riêng trong lĩnh vực dầu khí, Chính phủ và các cơ quan liên quan đã có nhiều văn bản riêng biệt cho hoạt động đầu tư chiến lược này (xin xem bảng thống kê kèm theo). Số lượng nhiều lên rõ rệt của các văn bản đã cho thấy sự quan tâm của các cơ quan quản lý nhà nước đồng thời phản ánh thực tế rằng OFDI của Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc. 
Đề án “Thúc đẩy đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài” được ban hành kèm theo Quyết định số 236/2009/QĐ-TTg ngày 20/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ, đã có sự tác động mạnh mẽ tới hoạt động kinh doanh và ầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam. Hoạt động OFDI của Việt Nam đã có sự bùng nổ sau thời điểm này biểu hiện ở sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng dự án và quy mô vốn đầu tư. Theo thống kê của Bộ Kế hoạch Đầu tư, tính đến ngày 20/3/2013, Việt Nam có 742 dự án OFDI với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 15,5 tỷ USD. Lĩnh vực đầu tư đã đa dạng hơn với các dự án trải rộng từ khai khoáng, nông lâm nghiệp, công nghiệp điện, viễn thông... Các dự án từ Việt Nam đã triển khai tại 59 quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó Lào ở vị trí đầu chiếm 30,6% số lượng dự án đầu tư, Campuchia đứng kế tiếp với 129 dự án, tiếp theo là Liên bang Nga (15,2%), Venezuela (11.8%) và các quốc gia khác3. 
Năm 2014, Luật Đầu tư 2014 được ban hành đã dành toàn bộ Chương V cho các hoạt động đầu tư ra nước ngoài với những quy định chi tiết, cụ thể hơn cho thủ tục triển khai, chấm dứt các hoạt động đầu tư. Các sửa đổi sau đó như các quy định tại Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 đã có những cải cách được nhiều doanh nghiệp ghi nhận như việc đảm bảo thời gian hoàn tất thủ tục đăng ký các dự án OFDI có mức vốn dưới 800 tỷ đồng là 15 ngày ngoại trừ dự án thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán,... có vốn đầu tư từ 400 tỷ đồng trở lên, hoặc các dự án khác có vốn đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên mới cần sự chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ. Mức vốn theo quy định trước đây là trên 15 tỷ đồng. Đặc biệt, ngay cả khi nhà đầu tư đề nghị hình thức đầu tư ra nước ngoài mới, chưa có quy định, thì Nghị định 83 cũng quy định rõ việc Thủ tướng sẽ xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Với quy định về việc nhà đầu tư phải đăng ký đầu tư thông qua Hệ thống Thông tin quốc gia về đầu tư ra nước ngoài, các thông tin đã được cung cấp sớm cho cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để xử lý hồ sơ dự án nhanh và thuận tiện hơn, và cùng với báo cáo tình hình thực hiện dự án do nhà đầu tư thực hiện trực tuyến sẽ hình thành hệ thống dữ liệu thông tin quốc gia về đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam, cung cấp thông tin các các cơ quan quản lý trong việc giám sát hoạt động này cũng như trong việc nghiên cứu, định hướng về cơ chế, chính sách.

3. Những thành tựu và tồn tại 

3.1
Những thành tựu cần ghi nhận

Trải qua quá trình hơn 20 năm, hệ thống các văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam đã dần hoàn thiện và phát triển. Từ một Nghị định hướng dẫn với 22 điều khoản ngắn gọn năm 1999, các quy định liên quan đã phát triển thành một hệ thống các quy phạm bao trùm nhiều vấn đề khác nhau. Hoạt động đầu tư trong lĩnh vực chiến lược là dầu khí đã được tách ra đề cập tới trong các văn bản chuyên biệt. Bên cạnh hoạt động quản lý và thủ tục từ Bộ Kế hoạch Đầu tư, Ngân hàng nhà nước và Bộ tài chính cũng đã có các văn bản hướng dẫn cụ thể. 
Một điểm được nhiều nghiên cứu và doanh nghiệp cùng đồng thuận ghi nhận là sự khởi sắc của hoạt động đầu tư ra nước ngoài thời gian qua có một phần lớn nhờ việc chuẩn hóa thủ tục đầu tư và việc hoàn thiện hành lang pháp lý. Bảng thống kê dưới đây cho thấy sự tăng trưởng của tổng vốn đăng ký và số lượng các dự án đầu tư ra nước ngoài theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho tới năm 20161.
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3.2
Những điểm còn tồn tại

Bên cạnh sự ghi nhận với một hệ thống các văn bản pháp luật đã đầy đủ và hiệu quả hơn, vẫn có nhiều điểm tồn tại trong hệ thống các quy định pháp luật có liên quan. 

Đầu tiên các cơ quan quản lý trung ương chưa có một khung chính sách tổng thể cho chiến lược đầu tư ra nước ngoài của của doanh nghiệp Việt Nam. Đề án “Thúc đẩy đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài” năm 2009 tuy có mục tiêu nhằm thúc đẩy hơn nữa hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài nhưng nhóm doanh nghiệp được đặt trọng tâm vẫn là các doanh nghiệp có vốn nhà nước. Các cơ quan quản lý liên quan cũng chưa có một lộ trình hoặc kế hoạch xây dựng và hoàn thiện những biện pháp hỗ trợ cụ thể, thiết thực cho sự phát triển của hoạt động OFDI. 

Bên cạnh đó, Việt Nam chưa có nhiều các hoạt động hỗ trợ xúc tiến OFDI và quy định về bảo hiểm đầu tư. Đây là hai nội dung rất quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro gây tổn thất dài hạn cho doanh nghiệp. Sự hỗ trợ từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng hơn khi tiếp cận thị trường, tích kiệm chi phí cho môi giới, trung gian nhờ mạng lưới tin cậy được chia sẻ và hỗ trợ từ chính phủ. Hiện nay, chưa cơ quan nào được giao nhiệm vụ thông tin về môi trường đầu tư, cơ chế pháp lý, đặc điểm môi trường đầu tư và cơ hội đầu tư ở các nước ngoài hoạt động hỗ trợ của thương vụ. Theo kinh nghiệm một số nước, Chính phủ thành lập cơ quan có vai trò hỗ trợ và xúc tiến OFDI (như JETRO của Nhật Bản, hoặc KOTRA của Hàn Quốc) để giúp các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội, tổ chức đoàn đi tìm hiểu cơ hội đầu tư. 
Một nội dung cũng được nhắc tới là hiện chế tài đối với các nhà đầu tư không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ chưa thực sự có giá trị răn đe. Với việc các nhà đầu tư không thực hiện nghiêm túc hoạt động báo cáo, các cơ quan quản lý nhà nước sẽ rất khó trong việc kịp thời có các biện pháp quản lý thích hợp và/hoặc có đủ số liệu cần để xây dựng kế hoạch dài hạn. 

4. Một số kiến nghị và đề xuất

Để tạo điều kiện và hỗ trợ cho hoạt động OFDI, một số đề xuất sau cần được các cơ quan quản lý cân nhắc và xem xét đưa vào lộ trình thực hiện một cách thích hợp.

Thứ nhất, Chính phủ và các cơ quan quản lý cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý, chính sách về đầu tư ra nước ngoài nhằm tạo điều kiện thuận lợi và định hướng cho các doanh nhân và doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài an toàn và hiệu quả. 
Thứ hai, cần tiếp tục tăng cường cải tiến thủ tục hành chính đối với đầu tư ra nước ngoài theo hướng đơn giản thuận tiện, tăng quyền chủ động, tự chịu trách nhiệm của chủ đầu tư. Điểm đầu tiên là vấn đề đơn giản hóa thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc loại bỏ thủ tục này thay bằng thủ tục đăng ký đầu tư. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thủ tục chấp thuận đầu tư ra nước ngoài đối với dự án của doanh nghiệp nhà nước Trung ương Trung Quốc và Dự án có quy mô lớn (từ 300 triệu USD trở lên) chỉ cần xem xét, chấp thuận của Ủy ban cải cách và phát triển; đối với các dự án khác, tùy thuộc mục tiêu, quy mô, tính chất có thể được phân cấp cho Ủy ban cải cách và phát triển Quốc gia và Bộ Thương mại, Sở Thương mại.
Thủ tục xin ý kiến các cơ quan quản lý cấp sở cũng nên được xem xét và rút gọn. Quy định pháp luật hiện nay chỉ nêu chung phạm vi thẩm định của các cơ quan được hỏi ký kiến là trong phạm vi chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công (Điều 10.5 Nghị định 83/2015). Điều này dẫn tới các sở, bộ liên quan cũng sẽ chỉ cho ý kiến trong phạm vi chuyên môn riêng. Như vậy ngoài cảnh báo về an toàn tài chính hoặc cảnh bác rủi ro đầu tư thì những thẩm định chuyên môn sâu hơn vào nội dung lĩnh vực hoạt động cụ thể của dự án đầu tư sẽ cần được xem xét bởi quyền tự do kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp đã được Hiến pháp và pháp luật quy định. Việc lựa chọn và chấp thuận hay không đối với dự án đầu tư sẽ do nước tiếp nhận đầu tư thẩm định và doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm tự thân với quyết định kinh doanh của mình. Vậy những ý kiến chuyên môn quá sâu từ các bộ, sở của Việt Nam (trong trường hợp doanh nghiệp đã tuân thủ đầy đủ các quy định về phạm vi hạn chế về lĩnh vực đầu tư) sẽ chỉ mang tính hình thức. 
 Mức hạn chế vốn vay ở 70% giá trị đầu tư theo quy định tại Thông tư 36/2018/TT-NHNN cũng cần xem xét theo quy mô và tính chất của từng dự án. Với các dự án mang tính chất sáng tạo, công nghệ mới, có thể mức đầu tư ban đầu không quá lớn, nhưng khoản vay để phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường với sản phẩm công nghệ tiềm năng sẽ vượt quá hạn mức nêu trên. Sự hạn chế trên sẽ khiến các doanh nghiệp khó khăn khi phát triển thậm chí sẽ khiến họ phải bán lại cho một nhà đầu tư nước ngoài với tiềm lực tài chính mạnh hơn.
Thứ ba, cần quy định đồng bộ các biện pháp hỗ trợ đầu tư ra nước ngoài, tăng cường công tác xúc tiến OFDI vào những địa bàn, lĩnh vực ưu tiên. Các cơ quan đại diện của Nhà nước ở nước ngoài như Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán, cơ quan Thương vụ cần có các hoạt động hỗ trợ về thông tin thị trường, thông tin pháp lý. Điều này sẽ tích kiệm cho các doanh nghiệp nhiều thời gian và chi phí. Những cảnh báo đối với khu vực, địa bàn hoặc lĩnh vực mà Việt Nam và quốc gia sở tại chưa có quan hệ ngoại giao và/hoặc chưa có các hiệp định hỗ trợ thương mại cũng cần được công bố. Ngoài ra, các cơ quan ngoại giao cũng cần tăng cường hợp tác chặt chẽ với Chính phủ nước sở tại trong việc trao đổi thông tin, khai thác có hiệu quả các nguồn lực, phối hợp giải quyết các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp. Các nhà đầu tư cũng cần cùng nhau lập các hiệp hội để có thể chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau hiệu quả hơn trong hoạt động kinh doanh.

5. Kết luận

Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đã và đang đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Để tiếp tục hỗ trợ các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Việt, việc tiếp tục nghiên cứu để điều chỉnh, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan là vô cùng cần thiết. Từ kinh nghiệm và các vấn đề được đề cập, một trong những điểm cần chú trọng là sự đồng bộ trong triển khai các chính sách và hoạt động hỗ trợ nhà đầu tư. Sự hỗ trợ trực tiếp từ các cơ quan quản lý, cơ quan ngoại giao, thương vụ sẽ giúp các nhà đầu tư yên tâm hơn trong hoạt động kinh doanh tại địa bàn hải ngoại, đồng thời cũng sẽ tăng cường hiệu quả giám sát của nhà nước. 
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